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	Số :            -11/BG
	 Hà Nội , ngày     tháng      năm 2011

	BÁO GIÁ HÀNG BÁN VÀ CHO THUÊ
Kính gửi:         Quý Khách Hàng

	    Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng nhất.    

	    Công ty VITRAVICO chuyên sản xuất và cung cấp các loại giàn giáo, cốp pha, cột chống tổ hợp. Sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng trên thị trường và được Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng TCXDVN 296:2004.
    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của Quý Công ty. Chúng tôi xin chào giá các loại giàn giáo cốp pha như sau :


	Stt
	Tên, Quy cách hàng hoá
	ĐVT
	SL
	Đơn giá Bán
	Giá thuê/Tháng

	I
	Cốp pha thép 
	
	
	
	

	1
	Cốp pha bản (200 - 400mm dài 600 - 1500mm dầy 2,2 mm )
	M2
	1
	600.000
	32.000

	2
	Giun kẹp 
	Cái
	1
	5.000
	500

	II
	Khung giáo chống tổ hợp ( 48x2mm
	
	
	
	

	1
	Khung giáo Pall ( chữ A ) 1.5m
	Khung
	1
	165.000
	7.500

	2
	Khung giáo Pall ( chữ A ) 1.0m
	Khung
	1
	125.000
	6.500

	3
	Khung giáo Pall ( chữ A ) 0.75m
	Khung
	1
	111.000
	6.000

	4
	Kích đầu giáo
	Chiếc
	1
	45.000
	4.300

	5
	Kích chân giáo
	Chiếc
	1
	44.000
	3.850

	6
	Giằng chéo ống dày 1.5mm
	Chiếc
	1
	47.000
	3.300

	7
	Giằng ngang ống dày 1.5mm
	Chiếc
	1
	42.000
	2.800

	8
	Ống nối giáo + con bọ
	Chiếc
	1
	8.000
	550

	III
	Giàn giáo Tiệp ( Giáo chữ H )
	
	
	
	

	1
	Khung giáo tiệp 1.73m dầy 2mm
	Khung
	1
	287.000
	

	2
	Khung giáo tiệp 1.53m dầy 2mm
	Khung
	1
	245.000
	19.000

	3
	Khung giáo tiệp 1.53m dầy 1.8mm
	Khung
	1
	240.000
	

	4
	Khung giáo tiệp 1.53m dầy 1.5mm
	Khung
	1
	215.000
	

	5
	Giằng chéo giáo Ø 22 dài 2000mm, dầy 1,4mm
	Cặp
	1
	65.000
	5.500

	6
	Sàn thao tác ( 380 mm x 1600 mm )
	Tấm
	1
	275.000
	18.150

	   7
	Cầu thang giáo 500 x 2200mm
	Cái
	1
	450.000
	30.000

	8
	Khóa giáo D48 các loại
	Cái
	1
	25.000
	3.000

	IV
	Cột Chống Đơn
	
	
	
	

	1
	Cột chống đơn từ 2000 đến 3500mm
	Cột
	1
	319.000
	

	2
	Cột chống đơn từ 2500 đến 4000mm
	Cột
	1
	330.000
	

	3
	Cột chống đơn từ 2750 đến 4200mm
	Cột
	1
	333.000
	25.000

	4
	Cột chống đơn từ 3000 đến 4500mm
	Cột
	1
	347.000
	


Ghi chú:  
-   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% .Hàng mới 100% đối với hàng bán, chất lượng còn trên 80% đối với hàng cho thuê.
-  Đơn giá thuê áp dụng cho thời gian thuê tử 03 tháng trở lên và giá trị thuê từ 20.000.000 đồng/tháng. ( Khuyến mại vận chuyển một chiều đi đến chân công trình bên mua trong phạm vi 30km ).

- Công ty Vitravico cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
·  Báo giá có hiệu lực 20 ngày kể từ ngày phát hành .
 CÔNG TY VITRAVICO






